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I. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng (7 điểm): Đạt…………/7 điểm 

 Học sinh bốc thăm đọc 1 bài ngoài SGK Tiếng Việt đã học và trả lời 1, 2 câu hỏi về nôi 

dung bài đọc. 

2. Đọc hiểu (3 điểm): Đạt…………./3 điểm 

 Em hãy đọc thầm bài văn sau: 

 

Chú chim sâu 

 Một hôm chú chim sâu nghe được họa mi hót. Chú phụng phịu nói với bố mẹ:  

“Tại sao bố mẹ sinh con ra không phải là họa mi mà lại là chim sâu?” 

- Bố mẹ là chim sâu thì sinh ra con là chim sâu chứ sao! Chim mẹ trả lời 

   Chim con nói: Vì con muốn hót hay để mọi người yêu quý. Chim bố khuyên: Con cứ 

hãy chăm chỉ bắt sâu để bảo vệ cây sẽ được mọi người yêu quý. 

 

 Dựa vào nội dung bài đọc khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất: 

 Câu 1: Chú chim sâu được nghe chim gì hót?  (0,5 điểm) 

  A. Chào mào B. Chích chòe C. Họa mi  D. Chim sẻ 

 Câu 2: Chú chim sâu phụng phịu nói với bố mẹ điều gì? (0,5 điểm) 

A. Tại sao bố mẹ sinh con ra không phải là họa mi mà lại là chim sâu. 

B. Tại sao con không phải là chào mào. 

C. Tại sao con không phải là chim sẻ. 

D. Tại sao bố mẹ sinh ra con không phải là chim sơn ca 

Câu 3: Để được mọi người yêu quý chim bố đã khuyên chim sâu như thế nào? (0,5 điểm) 

A. Hót hay        B. Chăm chỉ bắt sâu để bảo vệ cây.            C. Biết bay             D. Biết bơi 



Câu 4: Tìm trong bài đọc tiếng có chứa vần uyên (0,5 điểm) 

 

 

 

Câu 5: Để được mọi người yêu quý em sẽ làm gì? (1 điểm) 

 

 

 

 

 

 

 

II. KIỂM TRA VIẾT 

1.Nghe – Viết: (7 điểm) 

Cơn mưa mùa hạ 

 Trời đang oi bức, nóng nực. Bỗng một cơn mưa đến thật bất ngờ. Từng đụn mây đen ùn 

ùn kéo đến. Gió thổi mạnh. Cây cối nghiêng ngả.  

 

     2. Bài tập chính tả: (3 điểm) 

    Câu 1:  Điền vào chỗ chấm: (1 điểm) 

a. g hay gh?:  

       Bé  bê..….ế gỗ. Mẹ mua  ….ạo nếp về thổi xôi. 

     b.  inh hay ênh? 

   Cậu bé rất thông m………. Cánh đồng lúa rộng m……… mông. 

    Câu 2: Viết 1 câu phù hợp với nội dung bức tranh: (1 điểm) 

  

 

 

 

 

 

 

                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                        

 
                                      

                                                              
                                                              
                                                              

                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                        

 
                                      

                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              



 

 

 

 

 

 

   Câu 3: Viết 1-2 câu về một hiện tượng thiên nhiên: (1 điểm) 

 

 

 

                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              

                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              


